HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TIN HỌC 10 CUỐI KỲ II

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. while là lệnh lặp với số lần không biết trước.

B. for là lệnh lặp với số lần không biết trước
C. Khối lệnh lặp while được thực hiện cho đến khi <điều kiện> = True

D. Không thể xác định được số lần lặp của câu lệnh for
Câu 2. Cấu trúc câu lệnh while trong Python:

A. while if <điểu kiện>:
B. while  <điều kiện>:
   C. while <điều kiện>;    D. while for <điều kiện>:

             <khối lệnh>


<khối lệnh>

 <khối lệnh>

   <khối lệnh>

Câu 3: Cho biết điều kiện của câu lệnh while trong đoạn chương trình sau:

sum=0

while sum<10:

         sum=sum+1

print(sum)

A. sum<10

B. sum=sum+1

C. print(sum)

D. sum=0

Câu 4. Sau khi đoạn chương trình sau được thực hiện, giá trị của biến Tong bằng bao nhiêu:
Tong = 0

while Tong < 7:

     Tong = Tong + 1

A. 5.

B. 7.

C. 15.


D. 28.

Câu 5. Cho biết kết quả in ra màn hình:
[image: image2.jpg]s =« ]

x =13
while x < y:
print (x; end = )

X =% 4 1




A. 2  3  4  5

B. 3  4  5  6


C. 3  4  5  6  7

D. 4  5  6  7

Câu 6. Cho A = [‘Nguyễn’, ‘Văn’, ‘C23’, ‘Linh’, 8.5, 10]. Đâu là giá trị của A[3]?

A. ‘Văn’. 


B. ‘Linh’. 

C. ‘C23’. 

D. 8.5.

Câu 7. Phương thức nào sau đây dùng để thêm phần tử n vào cuối danh sách A trong python?

A. A. remove(n) 

B. A.insert(n)

 C. A.append(n) 

D. A.len(n)

Câu 8. Kết quả sau khi thực hiện các câu lệnh sau của danh sách A.
	A = [2, 3, 5, 6]

A. append(4)

del (A[2])
	A. [2, 3, 4, 5, 6, 4] 

B. [2, 3, 4, 5, 6]


C. [2, 4, 5, 6] 


D. [2, 3, 6, 4]


Câu 9. Sau khi thực hiện các câu lệnh sau, danh sách A như thế nào?

	A = [1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5]

A. remove(2)

print(A)
	A. [1, 2, 4, 5, 2, 3, 5]
 
B. [1, 3, 4, 5, 3, 5]



C. [1, 3, 4, 5, 2, 3, 5]

D. [2, 2]


Câu 10. Kết quả khi thực hiện chương trình sau?

	A = [1, 2, 3, 5]

A.insert(2, 4)

print(A)
	A. [1, 2, 3, 4] 


B. [1, 2, 4, 3, 5]


C. [1, 2, 3, 4, 5] 

D. [1, 2, 4, 5]


Câu 11. Để biết độ dài của xâu s ta dùng hàm:

A. str(s)

B. len(s)


C. print(s)

D. s.len()
Câu 12. Xâu “423%^^TFRE” có độ dài bằng bao nhiêu?
A. 10.


B. 9.



C. 11.


D. 12.
Câu 13. Cho xâu s1=’ab123’, xâu s2=’a12’ với cú pháp: s2 in s1 cho kết quả là:

A. 0


B. True


C. False

D. 1

Câu 14. Câu lệnh để tìm vị trí đầu tiên của xâu x trong xâu y là:

A. x.find(y)


B. find(x, y)

C. y.find(x)

D. find(y, x)

Câu 15. Cho biết kết quả in ra khi thực hiện đoạn chương trình sau?

s = "Python is easy"

t = s.split()

print(t)

A. ['Python', 'is', 'easy']

B. ['Python', 'easy']

C. 'Python', 'is', 'easy'

D. easy is Python

Câu 16. Cho xâu s='Chúc các em thi tốt'. Lệnh s.split() cho kết quả là:
A. ('Chúc', 'các', 'em', 'thi', 'tốt')

B. {'Chúc', 'Các', 'Em', 'Thi', 'Tốt'}
C. ['Chúc', 'các', 'em', 'thi', 'tốt']

D. 'Chúc các em thi tốt'
Câu 17. Cho danh sách list = ['Tiên', 'Học', 'Lễ']. Lệnh  '*'.join(list) sẽ cho kết quả là:
A. 'Tiên Học Lễ'

B. 'Tiên*Học*Lễ'

C. Lỗi

D. ['Tiên Học Lễ']
Câu 18. Khi khai báo hàm, thành phần nào được định nghĩa và được dùng như biến trong hàm?

A. Tham số.

B. Đối số.

C. Dữ liệu.

D. Giá trị.

Câu 19. Khi gọi hàm f(1, 2, 3, 4), khi định nghĩa hàm f có bao nhiêu tham số?

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 20. Cú pháp của định nghĩa hàm trong python nào sau đây là đúng:
	A. def <tên hàm>(<tham số>):


<Khối lệnh>


return <giá trị>
	B. def <tên hàm>:


<Khối lệnh>


return <giá trị>

	C. <tên hàm>(<tham số>):


<Khối lệnh>


return <giá trị>
	D. def <tên hàm>(<tham số>):


<Khối lệnh>


Câu 21. Trong hàm Python sau, x và y được gọi là gì? 

def tinhSum(x, y):

       t = x + y

      return t

A. Biến toàn cục. 

B. Tham số của hàm. 

C. Đối tượng. 

D. Biểu thức.

Câu 22. Cho biết kết quả in ra của đoạn chương trình sau:

def increase(x):

    x = x + 1

    return x

a = 5

increase(a)

print(a)
A. 6.



B. ‘51’.

C. 5.



D. Báo lỗi.

Câu 23. Giá trị của m là bao nhiêu sau biết kết quả là 8:

	def tinhSum(a, b):


return a + b

s = tinhSum(2, m)

print(s)
	A. 5


B. 6




C. 7


D. 8


Câu 24. Câu lệnh nào sau đây dùng để khai báo một hàm trong Python?
A. def myFunc():


B. function myFunc():


C. func myFunc():


D. define myFunc():

Câu 25. Cho chương trình sau: em hãy cho biết chương trình bị lỗi gì?

	A=[1,3,10,0]

for i in range(10):



print(A[i],end=” “)


	A. Không có lỗi

B. Báo lỗi chỉ số vượt quá giới hạn cho phép.

C. lỗi cú pháp của câu lệnh 

D. Lỗi logic của chương trình


Câu 26. Chương trình sau thông báo lỗi gì?

	A = [10, 20, 30, 40]

print(A[6])
	A. NameError.

B. SyntaxError.

C. ValueError.

D. IndexError.


Câu 27. Để kiểm tra giá trị của một biến tại một thời điểm cụ thể trong chương trình Python, bạn nên sử dụng lệnh nào sau đây?
A. input()

B. len()
C. range()

D. print()
Câu 28. Bạn chạy đoạn chương trình sau trong Python và xuất hiện lỗi:
numbers = [1, 2, 3]
print(numbers[3])
Nguyên nhân gây ra lỗi là gì và bạn có thể sửa lỗi này như thế nào?
A. Lỗi vì truy cập chỉ số không tồn tại; cần kiểm tra chỉ số trước khi truy cập.
B. Lỗi vì hàm print sai cú pháp; cần dùng print(numbers).
C. Lỗi do danh sách rỗng; cần thêm phần tử vào danh sách.
D. Lỗi vì tên biến numbers chưa được khai báo; cần khai báo biến numbers.
Câu 29. Mã lỗi ngoại lệ của lệnh sau là: s = “10” + 10 

A. ZeroDivisionError.

B. TypeError.

C. IndentationError.

D. SyntaxError.
Câu 30. Hoàn thành phát biểu sau: “Có rất nhiều công cụ và phương pháp khác nhau để kiểm thử chương trình. Các công cụ có mục đích … của chương trình; có tác dụng … và … các lỗi phát sinh trong tương lai”
A. Tìm ra lỗi, phòng ngừa, ngăn chặn.

B. Tìm ra lỗi, phòng ngừa, xử lí.
C. Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lí lỗi.


D. Xử lí lỗi, phòng ngừa, ngăn chặn.
Câu 31. Chương trình chạy phát sinh lỗi ngoại lệ ZeroDivisionError, nên xử lí như thế nào?
A. Kiểm tra lại giá trị số chia.


B. Kiểm tra lại chỉ số trong mảng.
C. Kiểm tra giá trị của số bị chia.

D. Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào.
Câu 32. Chương trình chạy phát sinh lỗi ngoại lệ IndexError, nên xử lí như thế nào?
A. Kiểm tra lại giá trị số chia.


B. Kiểm tra lại chỉ số trong mảng.
C. Kiểm tra giá trị của số bị chia.

D. Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào.
II. ĐÚNG - SAI

Câu 1. Cho đoạn chương trình Python sau:

def   tinh(x, y):

    kq = x + y*2

    return  kq

a = 5

b = 3

m = tinh(a, b, 5)

n = tinh(6, 2)

Các học sinh thảo luận về chương trình và đưa ra các phát biểu sau:

a) x và y được gọi là tham số của hàm. 

b) Để gọi hàm tinh, bạn Nam có thể viết lệnh m = tinh(a, b, 5).

c) Giá trị của biến n sau khi chạy đoạn chương trình trên là 10. 

d) Bỏ câu lệnh m = tinh(a, b, 5) và thêm câu lệnh kq=0 vào, đoạn chương trình là:

def   tinh(x, y):

    kq = x + y*2

    return  kq

a = 5

b = 3

kq=0

n = tinh(6, 2)

Khi đó, giá trị của biến kq trong hàm sẽ bị thay đổi thành 0. 

Câu 2: Cho đoạn chương trình Python sau:

def   nhan(a, b):

    return a * b

x = 4

y = 2

z = nhan(x, y)

t = nhan(3, 5)

Các học sinh thảo luận về chương trình và đưa ra các phát biểu sau:

a) Biến a và b trong định nghĩa hàm nhan là tham số.
b) Gọi hàm nhan với ba đối số như nhan(1, 2, 3) là hợp lệ.
c) Giá trị của biến z sau khi thực hiện chương trình là 8.
d) Câu lệnh t = nhan(3, 5) sẽ trả về kết quả là 15 và gán vào biến t.

Câu 3. Cho đoạn chương trình Python sau:

text = "Python programming language"

words = text.split()

result = "-".join(words)

position = text.find("gram")

Một học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Phương thức split() không có tham số sẽ tách chuỗi thành danh sách các từ, phân tách bởi khoảng trắng. 

b) Phương thức find("gram") trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con "gram" trong chuỗi text. 

c) Biến words sau khi thực hiện lệnh sẽ chứa giá trị ['Python', 'programming', 'language']. 

d) Biến result sau khi thực hiện lệnh sẽ chứa giá trị "Python*programming*language".
Câu 4. Cho đoạn chương trình Python sau:

text = "Data science with Python"

words = text.upper().split()

count = text.count("a")

check = text.startswith("Data")

Một học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Phương thức upper() sẽ chuyển toàn bộ chuỗi text thành chữ hoa trước khi thực hiện split.
b) Phương thức count("a") đếm số lần xuất hiện của ký tự "a" trong chuỗi text, không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
c) Biến words sau khi thực hiện sẽ có giá trị ['DATA', 'SCIENCE', 'WITH', 'PYTHON'].
d) Phương thức startswith("Data") sẽ trả về True vì chuỗi bắt đầu bằng từ "Data".

III. TỰ LUẬN
Câu 1. Viết các lệnh về xâu s như sau:

a) Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của “n” trong xâu s          
b) Cho danh sách A = ['2 ', '4 ', '6 ', '8 ', '10 ']. Viết lệnh để xâu s có kết quả  s = '2*4*6*8*10 '.
c) Cho s = "Việt*Nam*Hùng*Cường". Viết lệnh để có danh sách B = ['Việt', 'Nam', 'Hùng', 'Cường']
Câu 2. Cho chương trình sau:
[image: image1.jpg]a=1[9, 2, 0, 5]
for i in range(5):
print(a[il, end=" ")




Cho biết đoạn chương trình có lỗi với mã lỗi ngoại lệ là gì? Hãy sửa lại và ghi ra chương trình hoàn chỉnh để chương trình chạy đúng. 

Câu 3. Cho các câu lệnh Python sau:

1. for i in range(5):

2. n = int(input("nhap so:"))

    s.append(n)

3. s=[]

4. s.insert(2, 8)

5. if c>5: print(c)

6. for c in s:

Hãy sắp xếp theo đúng thứ tự các câu lệnh trên để hoàn thành chương trình “Nhập vào 5 số nguyên từ bàn phím, lưu các số này vào một danh sách, chèn số 8 vào vị trí chỉ số 2 của danh sách, in ra các phần tử có giá trị lớn hơn 5 trong danh sách đó”. 

Câu 4. Cho chương trình sau:

[image: image3.jpg]a=1[8, 2, 5, 7, 1]
for i in range(len(b)):
print(a[il, end=" ")




Cho biết đoạn chương trình có lỗi với mã lỗi ngoại lệ là gì? Hãy sửa lại và ghi ra chương trình hoàn chỉnh để chương trình chạy đúng. 

Câu 5. Viết một hàm trong Python với tham số là một danh sách các số nguyên. Hàm này trả về tích của tất cả các số chia hết cho 3 trong danh sách đó.

----------HẾT----------
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